
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:                /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày      tháng 02 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số  

(tiếng dân tộc Mông - Khóa 64 của Trung tâm GDTX tỉnh) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Điện Biên; 

Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và 

cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 652/TTr-TTGDTX ngày 20/12/2023 của Trung 

tâm GDTX tỉnh; Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên chuyên nghiệp và Nghiên 

cứu khoa học, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số 

cho 50 học viên lớp tiếng dân tộc Mông - Khóa 64 tại Trung tâm GDTX tỉnh (có 

danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo Sở GDĐT;  

- Lưu VT, GDCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Quang Vinh 
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DANH SÁCH  

Cán bộ, công chức, viên chức được công nhận kết quả kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số  

(tiếng dân tộc Mông - Khóa 64 của Trung tâm GDTX tỉnh) 

(Kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SGDĐT ngày            /02/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Đối tượng Đơn vị công tác 

1 Đỗ Tuấn  Anh 03/02/1992 Thái Bình  Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

2 Nguyễn Cảnh  Anh 13/02/1986 Nghệ An Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

3 Nguyễn Hoàng  Anh 11/6/1992 Nam Định Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

4 Trương Việt Anh 19/10/1994 Hà Giang Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

5 Đào Văn  Ảnh 02/3/1993 Bắc Giang  Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

6 Đinh Văn  Chiến 25/8/1992 Hà Nội Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

7 Bùi Văn  Chúng 14/8/1988 Hòa Bình Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

8 Đào Việt  Dũng 09/3/1994 Bắc Giang Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

9 Hoàng Văn  Duy 18/3/1989 Hưng Yên Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

10 Nguyễn Khánh  Dương 03/5/1977 Ninh Bình Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

11 Phan Văn  Đồng 01/3/1993 Nam Định Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

12 Nguyễn Xuân Hai 12/7/1995 Phú Thọ Giỏi Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

13 Nguyễn Công  Hải 04/3/1988 Nghệ An Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

14 Phạm Văn  Hải 28/10/1992 Vĩnh Phúc Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

15 Đỗ Văn  Hiếu 10/4/1992 Bắc Ninh Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

16 Lê Hoàng  Hoan 20/02/1995 Hà Nội Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 
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17 Nguyễn  Huấn 21/4/1993 Sơn La Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

18 Nguyễn Quang  Huấn 10/01/1990 Vĩnh Phúc Giỏi Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

19 Lò Văn  Hùng 08/02/1993 Điện Biên Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

20 Phạm Mạnh  Hùng 26/12/1990 Vĩnh Phúc Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

21 Phan Mạnh  Hùng 06/8/1990 Sơn La Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

22 Nguyễn Hữu  Khánh 12/4/1996 Điện Biên Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

23 Trương Ngọc  Lâm 07/10/1981 Thanh Hóa Giỏi Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

24 Lò Văn  Minh 05/5/1993 Sơn La Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

25 Quàng Văn  Nhấn 17/12/1993 Điện Biên Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

26 Quách Thị Hồng  Nhung 31/7/1994 Sơn La Giỏi Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

27 Nguyễn Nam Sang 13/02/1996 Hà Nam Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

28 Đinh Hoài  Sơn 06/11/1990 Lào Cai Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

29 Lò Văn  Toàn 24/02/1996 Điện Biên Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

30 Vũ Mạnh  Toàn 17/5/1990 Bắc Giang Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

31 Vũ Văn  Tuân 14/3/1996 Lai Châu Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

32 Nguyễn Trọng  Tuấn 07/5/1982 Hà Nội Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

33 Tạ Văn  Tuấn 24/3/1994 Điện Biên Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

34 Đào Việt  Tùng 17/12/1995 Tuyên Quang Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

35 Lê Thọ  Tùng 24/4/1991 Thanh Hóa Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

36 Trần Mạnh  Tùng 13/5/1985 Nam Định Giỏi Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

37 Mai Văn Tuyến 04/02/1990 Thanh Hóa Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 
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38 Lê Xuân  Thái 22/5/1994 Nghệ An Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

39 Lò Văn Thành 01/5/1989 Điện Biên Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

40 Nguyễn Tiến  Thành 16/10/1989 Bắc Ninh Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

41 Lò Văn  Thảo 15/4/1996 Điện Biên Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

42 Cầm Văn  Thiện 19/3/1992 Sơn La Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

43 Lò Văn  Thiết 10/8/1992 Điện Biên Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

44 Nguyễn Văn  Thọ 20/10/1989 Vĩnh Phúc Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

45 Lò Văn  Thủy 06/8/1993 Điện Biên Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

46 Mai Việt  Văn 15/8/1988 Thanh Hóa Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

47 Nguyễn Anh  Việt 23/11/1992 Phú Thọ Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

48 Trịnh Dũng  Việt 18/4/1995 Điện Biên Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

49 Lê Quốc  Vũ 13/6/1985 Hải Phòng Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

50 Đặng Quốc  Vương 20/6/1991 Điện Biên Khá Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

 

(Danh sách gồm có 50 học viên được công nhận)./. 
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